
1 NGUYỄN TRƯỜNG AN 25/11/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 16, Thôn 2A,Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 16, Thôn 2A,Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Tuy Tiến Trần Thị Huyền Trang

2 Y KEYSI AYUN 15/01/2013 Nam Ê-đê Lý THường Kiệt , Buôn Pốk B, thị trấn Eqa Pốk, Cư M'gar, Đắk Lắk , Buôn Pốk B, thị trấn Eqa Pốk, Cư M'gar, Đắk Lắk Y-Bel-Êban H-Lơm-Ayun 0376275750

3 LÊ QUỐC BẢO 28/05/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt , Đội 1, Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk , Đội 1, Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Lê Thanh Việt Võ Thị Hằng 766661771

4 NGUYỄN GIA BẢO 05/03/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt , Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk , Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Tấn Đông Tạ Thị Hoa 0918374516

5 NGUYỄN TRUNG CƯỜNG 25/03/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt , Đội 1, Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk , Đội 1, Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Tạo Võ Thị ý 0978839410

6 ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN 13/01/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt , Đội 3, Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk , Đội 3, Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Đặng Chí Bộ Phan Thị Mai 0986215177

7 MẠC THIÊN DƯƠNG 05/04/2013 Nam Nùng Lý THường Kiệt 181, thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 181, thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Mạc Văn Đông Lương Thị Liệu 362213314

8 VŨ ĐĂNG DƯƠNG 04/04/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt Thôn 2B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn 2B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Vũ Tuấn Anh Trà Thị Bích Nhung 0943524569

9 TRẦN HẢI ĐĂNG 31/03/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt  02,Thôn 2B,Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk  02,Thôn 2B,Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Trần Thanh Tùng Phạm Thị Thanh Thúy 0979988122

10 Y ĐƠREN ÊBAN 15/08/2013 Nam Ê-đê Lý THường Kiệt , Buôn Pốk B, Thị trấn Ea Pốk, Cư M'gar, Đắk Lắk , Buôn Pốk B, Thị trấn Ea Pốk, Cư M'gar, Đắk Lắk Y Sữ Niê H Đôn Êban 829724799

11 ĐOÀN THỊ THU HOÀI 19/09/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt , Đội 2, Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk , Đội 2, Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Đoàn Văn Hội Nguyễn Thị Thanh Hằng 0944398400

12 HÀ QUỐC HUY 25/03/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt , Đội 2, Thôm 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk , Đội 2, Thôm 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Hà Văn Phúc Nguyễn Thị Phương 0942890408

13 NGUYỄN ĐỨC HUY 16/09/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 91, thôn Bình Hòa, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 91, thôn Bình Hòa, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Đức Huỳnh Võ Thị Sang 0369804591

14 LƯU HƯƠNG KHÁNH 02/09/2013 Nữ Tày Lý THường Kiệt Đội 4, thôn 2B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Đội 4, thôn 2B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Lưu Minh Tuấn Huỳnh Thị Hiền 339939715

15 NGUYỄN TẤN KIÊN 15/07/2012 Nam Kinh Lý THường Kiệt 185,  Đội 2, Thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 185,  Đội 2, Thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Trần Tấn Tuấn Phan Thị Thanh Hoài 855408887

16 NGUYỄN VĂN KIÊN 19/06/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 241, Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 241, Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Văn Nguyên Lưu Thị Ánh Thuyền 0974180731

17 THIỀU ĐÌNH NGUYỄN KIÊN 18/10/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 221, Đội 2, Thôn 1A,Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 221, Đội 2, Thôn 1A,Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Triều Đình Phúc Nguyễn Thị Nguyệt 946860109

18 NGUYỄN MINH LỢI 20/08/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt Đội 1, thôn 2B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Đội 1, thôn 2B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Thanh Hồ Thị Liên 0392347955

19 NGUYỄN THIỊ HỒNG NGỌC 05/10/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Hồng Duy Phạm Thị Nga 967799406

20 Y ZUHUN NIÊ 22/07/2012 Nam Ê-đê Lý THường Kiệt , Buôn pốc B , thị trấn Ea Pốk, Cư M'gar, Đắk Lắk , Buôn pốc B , thị trấn Ea Pốk, Cư M'gar, Đắk Lắk Y Nam Hwing H Win Niê 368718467

21 NGUYỄN THỊ VY OANH 11/01/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt Thôn 2B,Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn 2B,Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Dư quốc Nguyễn Thị Thu Thúy 0984992155

22 NGUYỄN NGỌC TỐ QUYÊN 26/10/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt , Đội 4, Thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk , Đội 4, Thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Bình Trọng Hồ Thị Thảo 0984486720

23 NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH 02/06/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt 83, Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 83, Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Thành Nuôi Nguyễn Thị Hồng Tín 0941384477

24 LÊ MI DU RI 06/09/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt 34, Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 34, Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Lê Văn Trí Trương Thị Bích Thảo 0905219715

25 LÊ THỊ KIỀU TRINH 21/03/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt ,Đội 2, Thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk ,Đội 2, Thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Lê Hữu An Lự Thị Chiếm 869921347

26 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 12/07/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt 317, Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 317, Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Văn Cường Nguyễn Thị Kiều Diễm 0949497173 Khuyết tật

27 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 15/05/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Hữu Phước Nguyễn Thị Diệu Hiền 944879093

28 PHAN KHÁNH VY 06/11/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt , Đội 3, Thôn 1A , Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk , Đội 3, Thôn 1A , Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Phan Thị Tuyết Nhung 945361091

29 PHAN THỊ NHƯ Ý 21/04/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Phan Văn Dinh Phan Thị Liên 943740089

30 Y ZAPI BUÔN YĂ 14/11/2012 Nam Ê-đê Lý THường Kiệt Buôn Pôk, thị trấn Ea Pốk, Cư M'gar, Đắk Lắk Buôn Pôk, thị trấn Ea Pốk, Cư M'gar, Đắk Lắk Y Xim Niê H Linh Buôn Yă 0333697121

31 H YUHI AĐRƠNG 06/04/2013 Nữ Ê-đê Lý THường Kiệt 73, Buôn Pốk B, thi trấn Ea Pốk, Cư M'gar, Đắk Lắk 73, Buôn Pốk B, thi trấn Ea Pốk, Cư M'gar, Đắk Lắk Y Phan Ayun H' Noen A Đ Rơng 0989771610

32 NGUYỄN NAM AN 26/12/2012 Nam Kinh Lý THường Kiệt 148, Đội 1,Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 148, Đội 1,Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Quốc Lanh Nguyễn Thị Thúy 0947951215

33 H JÔHA BKRÔNG 11/06/2013 Nữ Ê-đê Lý THường Kiệt Buôn Pốk B, thị trấn Ea Pốk, Cư M'gar, Đắk Lắk Buôn Pốk B, thị trấn Ea Pốk, Cư M'gar, Đắk Lắk Y Yat Niê KĐăm H Hoa BKrông 0382398535

34 PHAN HỒNG CHUNG 08/09/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt Đội 1, Thôn 1B,Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Đội 1, Thôn 1B,Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Phan Hồng Vinh Võ Thị phượng

35 DƯƠNG PHẠM NGỌC DIỆP 15/10/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt Thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Dương Thị Lượng 0366227400

36 PHẠM TRẦN ĐỨC DUY 13/11/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 210 , Thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 210 , Thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Phạm Đức Hiển Trần Thị Bông 0352408779

37 NGUYỄN NGỌC MINH ĐĂNG 14/02/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 36, thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 36, thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Đức Thịnh  Đoàn Thị Mỹ Hương Khuyết tật

38 LÊ HUY ĐỊNH 25/01/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 369 - Đội 4, Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 369 - Đội 4, Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Lê Huy Bình Trần Thị Quyên 0395684582

39 TRẦN TIẾN GIÁP 05/07/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 233, Đội 3, thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 233, Đội 3, thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Trần Đức Hải

40 TRỊNH NGỌC GIA HÂN 24/05/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt 84, thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 84, thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Trịnh Ngọc Định Trần Thị Loan 0384720027

41 PHẠM MAI HOA 26/02/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt 84, đội 4, thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 84, đội 4, thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Phạm Duy Hiển Mai Thị Bích 0337256536

42 MẠC VĂN HOÀN 06/11/2013 Nam Nùng Lý THường Kiệt 172, Đội 2, thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 172, Đội 2, thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Mạc Văn Hồi Hoàng Thị Quý 359215798

Ghi chúSTT HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

SINH

GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC

HỌC SINH TRƯỜNG 

TIỂU HỌC

Hộ khẩu thường trú 

(xã/thị trấn, huyện, tỉnh)

Chỗ ở hiện nay 

(Số nhà-Đường, TDP/thôn/Buôn, xã/thị trấn)
Họ và tên Cha Họ và tên mẹ SĐT liên hệ

UBND HUYỆN CƯ M'GAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2024-2025

Trang 1/4



Ghi chúSTT HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

SINH

GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC

HỌC SINH TRƯỜNG 

TIỂU HỌC

Hộ khẩu thường trú 

(xã/thị trấn, huyện, tỉnh)

Chỗ ở hiện nay 

(Số nhà-Đường, TDP/thôn/Buôn, xã/thị trấn)
Họ và tên Cha Họ và tên mẹ SĐT liên hệ

UBND HUYỆN CƯ M'GAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2024-2025

43 CAM QUỐC HUY 16/05/2013 Nam Tày Lý THường Kiệt 179, Đội 2, thôn 2A,Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 179, Đội 2, thôn 2A,Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Cam Văn Huấn Hoàng Thị Khê 862294410

44 NGUYỄN ĐỨC HUY 24/12/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 166, Đội 2, thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 166, Đội 2, thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Thanh Tùng (Bác ruột)Phạm Thị Thọ 903506314

45 NGUYỄN GIA HUY 21/11/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 168 - Đội 1, Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 168 - Đội 1, Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Trần Thị Mỹ Ly 0379511574

46 NGUYỄN QUANG GIA HƯNG 09/11/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 66, Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 66, Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Quang TrọngBùi Diểm Trinh 0389720804

47 HUỲNH KHÁNH HY 05/10/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt  thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk  thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Huỳnh Văn Dũng Dương Thị Hoa

48 NGUYỄN MINH KHANG 30/11/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 139, Đôi 1, Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 139, Đôi 1, Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Minh Hoa Lục Thị Lẹn 0816380607

49 LỤC THỊ LIỄU 08/05/2013 Nữ Nùng Lý THường Kiệt Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Lục Văn Sen Hoàng Thị Nia 0979081588

50 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 16/08/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt 239, Đội 5, thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 239, Đội 5, thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Văn Thuận Nguyễn Thị Thu Thủy 0915724160

51 NGUYỄN KHÁNH LY 29/11/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt 18, thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 18, thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Văn Tiến Nguyễn Thị Kim Chi 9842991891

52 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 24/11/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt Thôn 2B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn 2B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Thanh sự Nguyễn Thị Mỹ Phụng 982652460

53 PHAN NGUYỄN AN NGUYÊN 01/11/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 210, Thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 210, Thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Phan Văn Kim Nguyễn Thị Huyền 0855217123

54 NGUYỄN THỊ KIM NHI 23/08/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt Đội 4, Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Đội 4, Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn văn Ngự Nguyễn Thị Lương 0886221315

55 NÔNG ĐĂNG QUÂN 22/04/2013 Nam Tày Lý THường Kiệt Thôn 2B,Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn 2B,Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nông Hồng Tuân Voòng Sí Múi 859990246

56 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 03/06/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt 222, Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 222, Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Văn Toàn Nguyễn Thị Hằng 0366734507

57 MAI ANH TUẤN 17/01/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 388, thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 388, thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Mai Ngọc Huy Nguyễn Thị Thu Hà

58 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 30/08/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt 197, Đội 2,Thôn 1B,  Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 197, Đội 2,Thôn 1B,  Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Quốc Bảo Dương Thị Hằng 0846359495

59 PHẠM NHẬT NHÃ UYÊN 02/06/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt 16, Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 16, Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Phạm Lâm Duy Tào Thị Mỹ Trinh 0975949897

60 TRẦN XUÂN VIỆT 28/08/2011 Nam Kinh Lý THường Kiệt 127 - Đôi 3, Thôn 2B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 127 - Đôi 3, Thôn 2B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Trần Xuân Tiến Chu Thị Thân

61 ĐẶNG HẢI YẾN 09/12/2013 Nữ Mán Lý THường Kiệt 17, đội 4, Thôn 2B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 17, đội 4, Thôn 2B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Đặng Văn Minh Nguyễn Thị Xuân 941915756

62 NGUYỄN THIÊN ANH 13/08/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt 123, Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 123, Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Thiên TưởngNguyễn Thị Diệp 963741617

63 NGUYỄN TUẤN ANH 03/07/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 09, Buôn Pôk B, thị trấn Ea Pốk, Cư M'gar, Đắk Lắk 09, Buôn Pôk B, thị trấn Ea Pốk, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Văn Tình Tô Thị Cúc 0974082552

64 LỤC GIA BẢO 15/04/2013 Nam Nùng Lý THường Kiệt 153,đội 1,Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 153,đội 1,Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Lục Văn Lai Trương Thị Dung 848561460

65 NGUYỄN TẤN BẢO 20/08/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 299 b, đội 3, Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 299 b, đội 3, Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Tấn Phi Nguyễn Thị Cẩm Nhung 889378891

66 TRINH THỊ NGỌC DIỄM 18/11/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt  Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk  Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Trịnh Văn Vượng Trần Thị Quang 383065902

67 NGUYỄN NGỌC ĐIỀN 16/02/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 182 , Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 182 , Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Su Nguyễn Thị Bạch Tuyết 984373770

68 ĐỖ PHÚ HẢI 30/11/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt Thôn 2B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn 2B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Đỗ Phú Quốc Nguyễn Thị Hậu 0834659596 Khuyết tật

69 NGUYỄN MỸ HUYỀN 09/11/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Văn Tích Nguyễn Thị Đức 0949715156

70 LÊ NHO HƯNG 01/01/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 264, Đội 2 , Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 264, Đội 2 , Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Lê Nho Hậu Dương Ngọc Trúc 0982191590

71 ĐẶNG TÙNG KHOA 24/11/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 42, thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 42, thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Đặng Tùng Dương Phan Thị Thu 0988079395

72 NGUYỄN DUY KHOA 25/09/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 55, thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 55, thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Duy Bi Nguyễn Thị Kiều 0968706460

73 NGUYỄN THỊ THIÊN KIM 19/07/2012 Nữ Kinh Lý THường Kiệt  335 đội 3 ,thôn 1B, Ea M'nang, Đắk Lắk  335 đội 3 ,thôn 1B, Ea M'nang, Đắk Lắk Nguyễn Tấn Tuấn Đoàn Thị Minh Hải 0983688142

74 NGUYỄN QUỐC KỲ 17/11/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 140 đội 1 ,Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 140 đội 1 ,Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Huy Chương Phan Thị Ngọc Nga 972566243

75 HUỲNH NGUYỄN BẢO LONG 22/03/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 141 đội 2 ,Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 141 đội 2 ,Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Huỳnh Quốc Bảo Nguyễn Thị Tiên 0978824372

76 H YUN MLÔ 18/10/2013 Nữ Ê-đê Lý THường Kiệt Buôn Pốc B, thị trấn Ea Pốk, Cư M'gar, Đắk Lắk Buôn Pốc B, thị trấn Ea Pốk, Cư M'gar, Đắk Lắk Đinh Kroang H Riêt Mlô 364205172

77 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 03/05/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Văn Lai Phan Thị Thuận 0364651264

78 LÃ CÔNG THIỆN NHÂN 13/08/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt Đội 2 , Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Đội 2 , Thôn 1A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Lã Kiên Cường Lục Thị Lợi 0942654038

79 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI 25/06/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt 295 , Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 295 , Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Minh VươngNgô Thị Tuyết 0916327401

80 TRẦN QUỲNH NHƯ 10/09/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt 26 , Thôn 2A,  Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 26 , Thôn 2A,  Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Trần Văn Tiên Nguyễn Thị Sen 0384830812

81 H SALIM NIÊ 23/10/2013 Nữ Ê-đê Lý THường Kiệt 58 đội 3 ,Buôn Pôk B, Thị trấn Ea Pốk, Cư M'gar, Đắk Lắk 58 đội 3 ,Buôn Pôk B, Thị trấn Ea Pốk, Cư M'gar, Đắk Lắk Y Nẫn K Buôr H'Nguyên Niê

82 HỒ XUÂN QUÝ 14/07/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 13 , Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 13 , Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Hồ Xuân Nhân Nguyễn Thị Diện 976914918

83 PHAN THỊ BÍCH THẢO 10/02/2012 Nữ Kinh Lý THường Kiệt 210,  đội 1 ,Thôn 1 B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 210,  đội 1 ,Thôn 1 B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Phan Hồng Vinh Võ Thị Phượng

84 VÕ DUY THỊNH 13/08/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 55 ,Thôn 2B,  Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 55 ,Thôn 2B,  Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Võ Duy Toàn Nguyễn Thị Thu Thủy 977388681
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85 TRƯƠNG THỊ BÍCH THƯ 24/10/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt 127 đội 1 ,Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 127 đội 1 ,Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Trương Công PhượngTrần Thị Tâm 915984863

86 TRIỊNH NGỌC BẢO THY 22/08/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt 49 ,Thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 49 ,Thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Trịnh Ngọc Bảo Nguyễn Thị Tố Lan 0905400343

87 TRƯƠNG VĂN TỈNH 19/4/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 298, Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 298, Thôn 1B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Trương Ngọc Tường Võ Thị Tường Vy 0337757742

88 VÕ THỊ MAI TRANG 28/04/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Võ Toán Lê Thị Huệ

89 BÙI LÊ TUẤN TÚ 11/01/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 201, đội 1, Thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 201, đội 1, Thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Bùi Ngọc Tuân Lê Thị Kim Liên 0397258318

90 BÙI THANH TUẤN 01/08/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 118, Thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 118, Thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Bùi Thanh Toàn Phùn Thị Dung 822567687

91 NGUYỄN ĐÌNH TUYỀN 09/04/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt Đội 2 , Thôn Bình Hòa, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Đội 2 , Thôn Bình Hòa, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Hoàng Nguyễn Thị Phương 0918513537

92 TRẦN HUY VŨ 17/03/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt Thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn 2A, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Trần Xuân Mạnh Nguyễn Thị Vân 0945011191

93 LÊ NGUYỄN TUẤN ANH 10/03/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt Đội 1, Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Đội 1, Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Lê Văn Hường Nguyễn Thị Như Ý 877903643

94 PHAN TẠ TRÂM ANH 20/03/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt 05, Đội 3, Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 05, Đội 3, Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Phan Thanh Tiến Tạ Thị Ân 0913896270

95 LÝ GIA BẢO 7/8/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 28, Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 28, Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Lý Thành Táng Phan Thị Diệp 0981414626

96 NGUYỄN VÕ GIA BẢO 01/01/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 133, Thôn 4, Cư Suê, Cư M'gar, Đắk Lắk 133, Thôn 4, Cư Suê, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Hữu Tý Võ Thị Hưởng 0976533220

97 ĐẶNG GIA BÔN 06/06/2013 Nam Dao Lý THường Kiệt 35, thôn 5, Cư Suê, Cư M'gar, Đắk Lắk 35, thôn 5, Cư Suê, Cư M'gar, Đắk Lắk Đặng Đức Bảo Triệu Thị Hương 869194388

98 HÀ THỊ HUYỀN DIỆU 26/01/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt 06, Đội 3, Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 06, Đội 3, Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Hà Minh Hậu Nguyễn Thị Thương 0988006227

99 HUỲNH THỊ NGỌC DIỆU 17/02/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt Đội 4, Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Đội 4, Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Huỳnh Nam Triệu Thị Phi Điệp 0374815818

100 MA ĐỨC DUY 28/08/2013 Nam Tày Lý THường Kiệt Đội 2,Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Đội 2,Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Ma Văn Độ Đàm Thị Danh 855425427

101 LÊ MINH ĐẠI 21/04/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt Đội 2, Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Đội 2, Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Lê Minh Hảii Nông Ngọc Thiêm 0387059144

102 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 13/09/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 224, Đội 4,Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 224, Đội 4,Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Thành Long Đặng Thị Hương

103 PHAN NGUYỄN THÀNH ĐẠT 18/06/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 187, Đội 2, Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 187, Đội 2, Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Phan Nguyễn Thành MỹNguyễn Thị Trúc Ly 0935577368

104 PHẠM THỊ ĐẸP 28/10/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Phạm Thị Hồng 0972957625

105 NGUYỄN MINH ĐỨC 14/08/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt Đội 2,Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Đội 2,Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Văn Phúc Huỳnh Thị Lại 0384021987

106 LÊ THỊ NGỌC HÀ 22/02/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt 11, Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 11, Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Lê Xuân Hiền Nguyễn Thị Kiều 0398471173

107 HỒ MINH HIẾU 07/08/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt 03,Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 03,Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Hồ Tấn Tài Võ Thị Thu Thanh 0393321443

108 NGUYỄN PHÚC HƯNG 28/06/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt Đội 1,Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Đội 1,Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Văn Ân Đào Thị Ngọc Triều 794525525

109 ĐẶNG ÂU GIA KHANG 17/10/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt Đội 2,Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Đội 2,Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Đặng Hồng Tưởng Bùi Thị Kim Chung 949736950

110 TRẦN THỊ DIỄM KIỀU 24/06/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt 239,Thôn 4, Cư Suê, Cư M'gar, Đắk Lắk 239,Thôn 4, Cư Suê, Cư M'gar, Đắk Lắk Trần Thanh Đức Nguyễn Thị Hiếu

111 HUỲNH HUÊ LỢI 07/10/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt Đội 2,Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Đội 2,Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Huỳnh Văn Phúc Lê Thị Bắc 0899495941

112 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 22/07/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt 33,Đội 2, Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 33,Đội 2, Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Tiến Oanh Đỗ Thị Mỹ Dung 912554603

113 TRẦN THỊ THẢO MY 26/02/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt Đội 2,Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Đội 2,Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Trần Nam Đỉnh Trần Thị Hạnh 963351091

114 PHAN HUỲNH MỸ NGA 05/07/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt 174, Thôn 4, Cư Suê, Cư M'gar, Đắk Lắk 174, Thôn 4, Cư Suê, Cư M'gar, Đắk Lắk Huỳnh Văn Hậu Phạm Thị Minh 944561767

115 PHAN ĐÌNH NGUYÊN 16/08/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Phan Văn Tân Nguyễn Thị Tiên 362378216

116 NGUYỄN KIỀU NỮ 04/05/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt Đội 2,Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Đội 2,Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Văn Tiến Nguyễn Thị Duyên

117 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO 04/02/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt 67, Đội 2,Thôn 3,Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk 67, Đội 2,Thôn 3,Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Hữu Đức Nguyễn Thị Phượng 0382731826

118 HUỲNH TRẦN NGỌC TRINH 28/02/2013 Nữ Kinh Lý THường Kiệt 130, Thôn 4, Cư Suê, Cư M'gar, Đắk Lắk 130, Thôn 4, Cư Suê, Cư M'gar, Đắk Lắk Huỳnh Thanh Diệu Trần Thị Liễu 0973389215

119 PHAN ĐÌNH VỸ 23/07/2013 Nam Kinh Lý THường Kiệt Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Phan Đình Thân Dương Thị Ngọc Trân 326116970

120 LÊ MINH HUY 30/9/2013 Nam Kinh Phạm Hồng Thái 67, thôn 4, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk 67, thôn 4, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk Lê Văn Được Nguyễn Hồng Thanh Nga 946637717

121 TRIỆU THỊ NGỌC CHI 21/9/2013 Nữ Kinh Phạm Hồng Thái 154, thôn 5, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk 154, thôn 5, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk Triệu Phi Sơn Đặng Thị Xuân 365803229

122 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 13/7/2013 Nữ Kinh Phạm Hồng Thái 212, đội 1, thôn 4, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk 212, đội 1, thôn 4, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Văn Tỉnh Phan Thị Thanh Tới 849052899

123 PHẠM NGUYỄN HOÀNG ANH 18/7/2013 Nữ Kinh Phạm Hồng Thái Thôn 4, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn 4, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk Phạm Thế Cường Nguyễn Thị Ngọc Nữ 334537947

124 LÊ THỊ MAI LY 23/8/2013 Nữ Kinh Phạm Hồng Thái Thôn 4, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn 4, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk Lê Đình Đức Nguyễn Thị Đỡ 347322369

125 TRƯƠNG HOÀNG LONG 18/10/2013 Nam Kinh Phạm Hồng Thái Thôn 4, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn 4, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk Trương Hoàng QuốcLê Thị Tứ 935362399

126 NGUYỄN GIA NGHĨA 25/04/2013 Nam Kinh Phạm Hồng Thái Thôn 4, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn 4, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Thị Mỹ Hiền 328021098
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127 NGUYỄN THẮNG NGUYÊN 08/03/2013 Nam Kinh Phạm Hồng Thái Thôn 4, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn 4, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Thắng Sơn Trần Thị Tâm 974326839

128 TRẦN MINH THIÊN 17/01/2013 Nam Kinh Phạm Hồng Thái Thôn 4, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn 4, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk Trần Ngọc Tân Nguyễn Thị Thúy Điễm 934831121

129 ĐẶNG YẾN VY 02/02/2013 Nữ Dao Phạm Hồng Thái 27, đội 1Thôn 5, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk 27, đội 1Thôn 5, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk Đặng Phúc Quang Bàn Thị Mai Vân

130 LÝ DUY MINH 13/10/2013 Nam Dao Phạm Hồng Thái Thôn E mô, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn E mô, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk Lý Duy Đặng Thị Chinh 333630896

131 CHÂU SỬ PHƯƠNG KHANH 24/11/2013 Nữ Kinh Phạm Hồng Thái Thôn 4, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn 4, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk Châu Minh Đức Sữ Thị Nhị Hồng 984764792

132 TRẦN NGỌC QUỲNH NHƯ 4/3/2013 Nữ Kinh Phạm Hồng Thái 106, Thôn 4, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk 106, Thôn 4, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk Trần Minh Tân Phan Thị Đào 793653880

133 NGUYỄN PHÚ TRỌNG 13/01/2013 Nam Kinh Nguyễn văn trỗi 95, thôn 4, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk 95, thôn 4, Cư Suê,Cư M'gar, Đắk Lắk Nguyễn Thanh SangVõ Thị Thúy Vân 965135463

134 VƯƠNG THẾ ANH 21/09/2013 Nam Nùng Kim Đồng Thôn 13, Cuôr Knia, Buôn Đôn, Đắk Lắk Thôn 13, Cuôr Knia, Buôn Đôn, Đắk Lắk Vương Văn Nam Trương Thị Tươi 367012048

135 HOÀNG QUỐC KHÁNH 08/12/2013 Nam Nùng Kim Đồng Thôn 13, Cuôr Knia, Buôn Đôn, Đắk Lắk Thôn 13, Cuôr Knia, Buôn Đôn, Đắk Lắk Hoàng Văn Kiết Hoàng Thị Hường

136 NGUYỄN HỮU THẮNG 24/01/2013 Nam Kinh Lê văn tám Đội 1, thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Đội 1, thôn 3, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Võ Thị Yến 935876036

137 SẪM VĂN THAO 19/03/2013 Nam Nùng Kim Đồng Thôn 13, Cuôr Knia, Buôn Đôn, Đắk Lắk Thôn 13, Cuôr Knia, Buôn Đôn, Đắk Lắk Sầm Văn Lèn Hoàng Thị Lý 375429796

138 VỖ HOÀNG MAI THÙY 15/06/2013 Nữ Kinh Nguyễn Đức Cảnh Thôn 2B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn 2B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Bùi Tuấn Dũng Võ Thị Kim Phượng 968923615

139 PHAN NGỌC QUỲNH NHƯ 19/8/2013 Nữ Kinh vạn lương 2 Thôn 2B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Thôn 2B, Ea M'nang, Cư M'gar, Đắk Lắk Phan Nhật Thành Trần Thị Kim Oanh

Ea M'nang, ngày 31 tháng 7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Lê Hoài Sơn
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